TÓM TẮT

  Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Hương, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu kết quả ứng dụng công nghệ khai thác sử dụng khí ethylen (RRIMFLOW) tại Nông truờng Bến Củi – Công ty cổ phần cao su Tây Ninh” được  tiến hành  trên cơ sở thu  thập số  liệu đại  trà  trong 3 năm  tại Nông  trường Bến Củi – Công  ty cổ phần cao  su Tây Ninh nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của kỹ  thuật RRIMFLOW đối với  thực  tiễn sản xuất hiện nay. Đề tài được thực hiện từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2009. 

  Hội đồng hướng dẫn: 

1. ThS. Trần Văn Lợt. 

2. ThS. Đỗ Kim Thành.    

  Kỹ  thuật RRIMFLOW  (RF)  là  phương  pháp  kích  thích  bằng  khí  ethylen  kết hợp miệng cạo ngắn (10 cm) với nhịp độ cạo thấp d/3 hoặc d/4. Kỹ thuật này đã được đề xướng bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên Cứu Cao Su Malaysia vào năm 1990. Hệ thống này đã được kiểm nghiệm rộng rãi tại nhiều nước trồng cao su chính: Malaysia, Thái Lan,  Indonesia... Năm 2005  là năm đầu  tiên áp dụng kỹ  thuật này  tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của kỹ  thuật này  trong  thời gian dài nhằm đưa ra khuyến cáo phù hợp với thực tiễn sản xuất ngành cao su ở Việt Nam là điều rất cần thiết. Đề tài này đã đánh giá hiệu quả của kỹ thuật RF thông qua việc so sánh năng suất trước và sau khi áp dụng RF dựa trên các số liệu đại trà qua 3 năm tại Nông trường Bến Củi – Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. 

  Kết quả từ các số liệu cho thấy rõ ràng hệ thống khai thác miệng cạo ngắn RF là một hệ thống có hiệu quả trong việc nâng cao năng suất vườn cây tại Nông trường Bến Củi. Năng  suất bình quân kg/ha qua 3 năm  sau khi áp dụng RF đều cao hơn  so với trước khi áp dụng RF từ 15 – 25 %, bình quân tăng 19 %/năm. Sản lượng mủ quy khô qua từng nhát cạo thay đổi rất nhanh, bình quân nhát sau cao hơn nhát trước từ 3 – 47 %. Năng suất cá  thể gam/cây/lần cạo sau khi áp dụng RF đều ở mức cao và ổn định trong suốt mùa cạo với diễn biến năng suất tăng tại 2 thời điểm: đầu mùa cạo và cuối mùa cạo. Ngược  lại, trước khi áp dụng RF,  tiến độ năng suất chỉ tăng vào các  tháng cao sản khi đã mở thêm miệng cạo ngửa. Qua số liệu phân tích cho thấy, năng suất qua các năm thực hiện RF chưa có dấu hiệu suy giảm, tuy nhiên khi ngưng sử dụng RF sản lượng bắt đầu có dấu hiệu bị sụt giảm. Với chế độ cạo miệng cạo ngắn kết hợp kích thích của kỹ thuật RF (1/6S↑RF) đã cho thấy tiềm năng hiệu quả hơn về năng suất và năng suất lao động so với chế độ cạo thông thường không sử dụng RF (1/4S↑ + 1/2S↓) trong năm cạo úp đầu tiên. 

  Hàm  lượng cao  su  khô  (DRC) của nhóm RF  qua 3 năm đều  thấp hơn  so  với nhóm  đối  chứng. Bình  quân hàm  lượng  này  ở  nhóm RF  thấp  hơn  so  với  nhóm  đối chứng trong 3 năm từ 4 – 6 đơn vị, và giá trị này thấp nhất được ghi nhận là vào các tháng mùa mưa, nhưng vẫn nằm trong mức giá trị cho phép (trên 25%). 

  Khả năng đáp ứng với kích  thích khác nhau ở mỗi dòng vô  tính  (DVT). Khả năng đáp ứng của DVT PR 107 với RF là cao nhất, tiếp theo là DVT PB 235 và cho khả năng đáp ứng thấp nhất là DVT GT 1. 

  Qua số liệu phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy, kỹ thuật RF mang lại hiệu quả kinh tế cũng như năng suất lao động đều cao hơn so với chế dộ cạo bình thường. Hiệu quả kỹ thuật cũng được ghi nhận là cao hơn khi có sử dụng RF 
